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SỞ Y TẾ LAI CHÂU 

TRUNG TÂM Y TẾ TÂN UYÊN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:     /KH-TTYT Tân Uyên , ngày     tháng 1 năm 2024 
 

 

KẾ HOẠCH 

Hoạt động Truyền thông - Giáo dục sức khỏe năm 2024 

   

Phần thứ nhất 

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

1. Một số đặc điểm cơ bản 

Huyện Tân Uyên diện tích tự nhiên 903,26ha, dân số trung bình năm 2023 là 

61.260 người. Gồm 10 xã/thị trấn, và 93 bản, TDP. 

Giao thông từ huyện xuống các xã đã có đường ô tô, mùa mưa đi lại khó 

khăn do sạt lở đất đá. Địa bàn rộng khoảng cách từ huyện xuống xã xa nhất là 

60km( Tà Mít) 

 2.  Các yếu tố ảnh hưởng  

- Nhận thức của một bộ phận nhân dân còn hạn chế do thủ tục lạc hậu, các 

phương tiện truyền thông như  báo , đài, tivi, loa phát thanh... mới chỉ có ở các xã dọc 

tuyến. 

 II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHỈ TIÊU Y TẾ CƠ BẢN 

  Bảng 1.1. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023. 

TT Chỉ tiêu  Đơn vị  
Thực hiện 

năm 2023 
Ghi chú 

 

Truyền thông gián tiếp tại cộng đồng 
   

1 Số tin bài Tin 50  

2 
Số buổi phát thanh trên loa phát 

thanh 
Buổi 216  

  

TT Chỉ tiêu  Đơn vị  
Thực hiện 

năm 2023 
Ghi chú 

 

Truyền thông trực tiếp tại cộng đồng 
   

1 Số thôn bản, tổ dân phố Bản,TPD 93  
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2 Số buổi  Buổi 857  

3 Số người nghe Người 29458  

 

III. ĐÁNH GIÁ NHỮNG THÀNH TỰU ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC NĂM 2023 

1. Hoạt động truyền thông về lĩnh vực Y tế, Dân số. 

- Cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra , truyền thông về lĩnh vực Y 

tế các chương trình mục tiêu quốc gia, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng 

và nhà nước. 

- Nâng cao được nhận thức và thay đổi hành vi của người dân về bảo vệ sức 

khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng . 

- Thường xuyên viết các tin bài phản ánh các hoạt động của đơn vị. 

2. Nhân lực hoạt động. 

- Gồm các viên chức phòng Dân số - TT&GDSK, và hệ thống cộng tác viên 

tại trạm Y tế xã là 10 /10 cán bộ thực hiện nhiệm vụ trong công tác tuyên truyền 

cho người dân trên địa bàn toàn huyện. 

3. Hệ thống thông tin báo cáo 

Hệ thống sổ sách, báo cáo thống kê theo quy định của chương trình. 

 4. Trang thiết bị, vật liệu truyền thông 

Còn hạn chế, chưa đủ phục vụ chuyên môn về công tác truyền thông tại 

tuyến xã như: Tranh ảnh, tờ rơi, áp phích còn hạn chế. 

5. Tài chính y tế 

1. Kinh phí chi theo các Chương trình mục tiêu Y tế, các Dự án về Y tế cho 

hoạt động TT - GDSK. Chưa có nguồn kinh phí hoạt động của chương trình  

2. Nguồn kinh phí hỗ trợ của các cấp (nếu có). 

6. Quản lý điều hành  

- Phòng Dân số TT&GDSK Trung tâm Y tế phối hợp với các trạm y tế xã, 

thị trấn trong công tác tuyên truyền cho người dân trên địa bàn. 
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IV. PHÂN TÍCH TỒN TẠI, NGUYÊN NHÂN VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ 

CẦN ƯU TIÊN GIẢI QUYẾT TRONG NĂM 2024. 

Bảng 1.2 Tồn tại, nguyên nhân và các vấn đề cần ưu tiên giải quyết 

Tình hình thực 

trạng :tồn 

tại/khó khăn: 

 Phân tích nguyên 

nhân 

Các phương án 

can thiệp 

 ưu tiên thực hiện 

trong năm 2024 

Vấn đề 1 : Người 

dân nhận thức hạn 

chế. 

 - Cách tiếp cận TT-

DGSK đến người 

dân chưa phù hợp 

- Năng lực trình độ 

CBYT 

 

- Tập huấn, kỹ năng 

nâng cao trình độ cho 

cán bộ truyền thông 

- Đa dạng hóa các kỹ 

năng, hình thức 

truyền thông. 

 

- Học tập nâng cao 

các kỹ năng TT-

GDSK. 

- Dự trù các trang 

thiết bị, tranh ảnh, 

tờ rơi…. 

 

Phần thứ hai 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 

I. BỐI CẢNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 

II. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

- Giúp người dân tiếp cận thông tin phòng, khám chữa bệnh, dân số kế 

hoạch hóa gia đình, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống HIV/AIDS; chủ 

chương, đường lối, chính sách của Đảng, nhà nước trong lĩnh vực Y tế... Truyền 

thông - GDSK để nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi bảo vệ sức khỏe cho bản 

thân, gia đình và cộng đồng . 

2. Mục tiêu cụ thể 

- 93/93 số bản, tổ dân phố được truyền thông. 

- 100% các chương trình mục tiêu Y tế quốc gia được triển khai truyền thông. 

III. KẾ HOẠCH, NỘI  DUNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 

                                         ( Có phụ lục kèm theo) 
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IV. KẾ HOẠCH THEO DÕI, GIÁM SÁT THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 

                                             ( Có phụ lục kèm theo) 

 V. PHÂN BỔ CHỈ TIÊU HOẠT ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH 

                                           ( Có phụ lục kèm theo) 

VI. DỰ TOÁN KINH PHÍ 

1. Kinh phí các Chương trình mục tiêu Y tế, các Dự án về Y tế cho hoạt 

động TT - GDSK năm 2024. 

2. Nguồn kinh phí hỗ trợ của các cấp (nếu có). 

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Dân số - Truyền thông & giáo dục sức khỏe. 

Gửi các tin, bài, ảnh cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và Trung tâm 

văn hóa, thể thao & Truyền thông huyện Tân Uyên. 

Tham mưu chỉ đạo hoạt động TT - GDSK tại đơn vị; trực tiếp chỉ đạo, 

kiểm tra, giám sát, theo dõi, và đánh giá các nội dung hoạt động của chương 

trình tại các trạm Y tế xã, thị trấn.  

Phối hợp với các khoa, phòng chức năng trong quá trình triển khai 

thực hiện hoạt động truyền thông về chương trình mục tiêu Y tế - Dân số, 

phòng chống dịch bệnh trên địa bàn huyện. 

Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định. 

Viết tin bài truyền thông về y tế và các vấn đề Dân số - KHHGĐ. 

Trong quá trình tổ chức, thực hiện kịp thời báo cáo Ban giám đốc những vấn 

đề cần bổ sung, chỉnh sửa để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu đề ra. 

2. Khoa KSBT & HIV, Khoa ATTP – YTCC &DD. 

  Triển khai thực hiện các nội dung hoạt động theo kế hoạch; Căn cứ tài liệu 

truyền thông được cấp phát (tranh ảnh, tờ rơi, poster, tờ gấp, sách mỏng...), lập kế 

hoạch truyền thông và phân bổ, cấp phát tài liệu cho các Khoa, Phòng và Trạm Y 

tế các xã, thị trấn. 

Có trách nhiệm xây dựng nội dung (bài) truyền thông của Chương trình, dự 

án Y tế được giao phụ trách, trình Ban giám đốc phê duyệt chuyển trạm Y tế.  
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Cung cấp cho phòng Dân số -TT & GDSK các thông tin về hoạt động các 

Chương trình, dự án Y tế (tập huấn, Lễ phát động, mít tinh, cổ động...) để viết các 

tin, bài. 

Báo cáo kết quả truyền thông khi có yêu cầu. 

3. Các Khoa, Phòng, bộ phận 

Tuyên truyền những thành tựu, tiến bộ y học mang lại hiệu quả cao trong 

công tác cấp cứu, khám chữa bệnh, các quy định về y đức tại các buổi hội họp, các 

buổi sinh hoạt chuyên môn, hội đồng người bệnh. 

Cung cấp cho phòng Dân số TT& GDSK các thông tin về hoạt động mang 

lại hiệu quả cao trong công tác cấp cứu, khám, chữa bệnh để viết các tin, bài gửi 

đăng tải. 

4. Trạm Y tế các xã, thị trấn 

Xây dựng kế hoạch, phối hợp tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động 

theo kế hoạch; đảm bảo các nội dung hoạt động theo đúng tiêu chí X, chỉ số hoạt 

động chuyên môn Y tế trong quyết định 1300 Bộ tiêu chí quốc gia về Y tế xã.  

Quản lý, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả các tài liệu được cấp phát; 

Phân công cán bộ thực hiện, phối hợp với y tế thôn bản triển khai các hoạt động 

truyền thông trực tiếp tại cộng đồng. 

Tổng hợp, báo cáo kết quả theo quy định. 

Trên đây là kế hoạch hoạt động chương trình truyền thông giáo dục sức khỏe 

năm 2024 của Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên../ 

 

Nơi nhận: 
- Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Lai Châu; 

- Ban giám đốc. 

- Các Khoa, Phòng; 

- Trạm Y tế các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, CT. 

GIÁM ĐỐC 
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Phụ lục 1: Kế hoạch, nội dung hoạt động 

( Kèm theo KH số:      KH-TTYT ngày    tháng   năm 2024) 

TT Nội dung 
Thời gian, địa 

điểm thực hiện 

Cá nhân, đơn vị  

thực hiện 

Cá nhân, đơn vị 

phối hợp 
Dự kiến kết quả 

1 Truyền thông chương trình dân số Tại các bản, TDP 

Phòng Dân số - 

TT&GDSK 

Trạm y tế xã 

 

Các ban ngành 

đoàn thể 

Trưởng bản 

      Y tế bản 

10/10 xã 

2 

Truyền thông giáo dục sức khỏe hướng 

tới sự hài long của người bệnh và cộng 

đồng. 

Tại các khoa 

phòng, trạm y tế 

xã, thị trấn. 

Phòng Điều Dưỡng 

Các khoa phòng, 

trạm y tế xã, thị 

trấn 

Các khoa phòng, 

10/10 xã 

3 
Truyền thông tư vấn giáo dục sức khỏe 

cho người bệnh sau phẫu thuật. 
Tại khoa Ngoại Phòng Điều dưỡng Khoa Ngoại Khoa ngoại. 

4 
Tuyên truyền tư vấn giáo dục sức khỏe 

cho người bệnh bỏng. 
Tại khoa Ngoại Phòng ĐiềuDưỡng Khoa Ngoại Khoa Ngoại 

5 
Tuyên truyền hoạt động chương trình 

TCMR 

Các điểm tiêm 

Tại các bản,TDP 
Trạm y tế 

Y tế thôn bản, 

Trưởng bản 
10/10 xã 

6 

Chương trình phòng chống sốt rét:  

Truyền thông  hoạt động chương trình 

PC sốt rét 

Tại các bản,TDP Trạm y tế 
Trưởng bản, Y tế 

thôn bản 
10/10 xã 

7 

Chương trình Y tế trường học: truyền 

thông các bệnh, tật học đường (lồng 

ghép các buổi chào cờ, ngoại khóa) 

Trường học, các 

điểm bản 
Trạm Y tế xã 

 Ban giám hiệu 

nhà trường 

 Trưởng bản 

100% trường học 
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TT Nội dung 
Thời gian, địa 

điểm thực hiện 

Cá nhân, đơn vị  

thực hiện 

Cá nhân, đơn vị 

phối hợp 
Dự kiến kết quả 

 YTTB 

8 

Chương trình PC bệnh Lao;Truyền 

thông ngày Thế giới PC Lao,  nội dung 

hoạt động chương trình PC bệnh lao 

Tại các bản,TDP Trạm Y tế xã 
Trưởng bản                   

10/10 xã 
Y tế thôn                                     

9 

Chương trình Nước sạch và Vệ sinh 

môi trường: Truyền thông thường kỳ 

nội dung  hoạt động chương trình  

Tại các bản,TDP Trạm Y tế xã 
Y tế bản 

trưởng bản 
10/10 xã 

10 

Chương trình Phòng chống dịch: 

Truyền thông thường kỳ các dịch bệnh 

truyền nhiễm. 

Tại các bản,TDP  

 

Trạm y tế xã  

 

Các ban ngành 

đoàn thể, YTTB 

10/10  xã 

 

11 

Chương trình Vi chất dinh dưỡng:   

 Truyền thông phòng chống bệnh Giun, 

sán. 

Trường học Trạm y tế xã 

Ban giám hiệu 

 

YTB 

100% trường học 

12 

 Truyền thông nội dung hoạt động 

chương trình Chăm sóc SKSS & 

KHHGĐ 

Tại các bản, TDP 

 

Trạm y tế xã 

 

Trưởng bản 

Y tế bản 

Các ban nghành, 

đoàn thể 

10/10 xã 
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TT Nội dung 
Thời gian, địa 

điểm thực hiện 

Cá nhân, đơn vị  

thực hiện 

Cá nhân, đơn vị 

phối hợp 
Dự kiến kết quả 

13 

Truyền thông nội dung hoạt động 

chương trình Phòng chống HIV/AIDS  

Truyền thông hưởng ứng tháng chiến 

dịch dự phòng lây truyền HIV từ mẹ 

sang con. 

 

Tại các bản,TDP 

Khoa KSBT & 

HIV/AIDS 

Phòng Dân số - 

TT&GDSK 

Trạm y tế xã 

 

Các ban ngành 

đoàn thể 

Trưởng bản 

Y tế bản 

10/10 xã 

14 

Chương trình Nội tiết: 

 - Truyền thông PC Tăng huyết áp 

 - Truyền thông PC Đái tháo đường 

 - Truyền thông PC Rối loạn do thiếu 

hụt Iôt. 

Tại khoa khám 

bệnh 

Tại các bản, TDP 

Khoa ATTP – 

YTCC & DD 

Trạm y tế xã 

Trưởng bản 

y tế bản 
10/10 xã 

15 
Truyền thông nội dung hoạt động 

chương trình PC mù lòa 
Tại các bản, TDP Trạm y tế xã 

Trưởng bản 

y tế bản 
10/10 xã 

16 

Truyền thông nội dung hoạt động 

chương trình ARI, phòng chống nhiễm 

khuẩn hô hấp cấp tính ở trẻ em 

Tại các bản, TDP Trạm y tế xã 
Trưởng bản 

y tế bản 
10/10 xã 

17 
Truyền thông nội dung hoạt động  

chương trình tâm thần cộng đồng 
Tại các bản, TDP Trạm y tế xã 

Trưởng bản 

y tế bản 
10/10 xã 

18 

Truyền thông nội dung hoạt động 

chương trình Phòng chống tác hại của 

thuốc lá 

Tại các bản, TDP Trạm y tế xã 
Trưởng bản 

y tế bản 
10/10 xã 
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TT Nội dung 
Thời gian, địa 

điểm thực hiện 

Cá nhân, đơn vị  

thực hiện 

Cá nhân, đơn vị 

phối hợp 
Dự kiến kết quả 

19 

 Truyền thông nội dung hoạt động 

chương trình Phòng chống bệnh Phong 

- da liễu 

Tại các bản, TDP Trạm y tế xã 
Trưởng bản, y tế 

bản 
10/10 xã 

20 

Truyền thông , giáo dục nâng cao nhận 

thức, thay đổi hành vi chăm sóc sức 

khỏe  cho người cao tuổi 

Tại các bản, TDP Trạm y tế xã 
Trưởng bản, y tế 

bản 
10/10 xã 

21 
Cung cấp các tin, bài, TTVH, TT&TT-

huyện, Trung tâm KSBT tỉnh Lai Châu 
TTYT huyện Tổ TT- GDSK 

Các Khoa, phòng, 

Trạm Y tế 
8 tin, 2 bài 
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Phụ lục 2: Kế hoạch theo dõi, giám sát 

( Kèm theo KH số:    KH-TTYT ngày  tháng 1 năm 2024) 

TT Lĩnh vực Mục tiêu và đầu ra 
Các chỉ số 

hoạt động 

Đơn vị 

tính 

TH 

năm 

2023 

Chỉ 

tiêu 

2024 

Nguồn 

số liệu 

Nội 

dung và 

cách 

thức thu 

thập 

Tần suất 

thu thập 

Người chịu 

trách 

nhiệm 

1 

Truyền thông 

trực tiếp tại 

cộng đồng 

Số thôn bản 
- Số lần phát 

thanh 

- Số buổi 

truyền thông 

- Nội dung 

truyền thông 

Bản 93  

Kế 

hoạch 

-bài viết 

+ ảnh 

kèm theo 

Hàng 

tháng 

Thư ký 

chương 

trình 

Phòng Dân 

số 

TT&GDSK 

Số buổi  Buổi 857  

Số người nghe Người 29  

2 

Tuyên truyền 

trên đài PT – 

TH 

TTVH,TT&TT 

Số tin tin 3  

Số bài Bài 5  

Tuyên truyền trên 

loa truyền thanh xã 

Lần  
216  

3 

Viết tin bài 

tuyên truyền 

trên các báo, 

bản tin Y tế 

Số tin 

 

Tin 34  

Kế 

hoạch 

Tin, bài 

viết  

Hàng 

tháng 

Thư ký 

chương 

trình 

Phòng Dân 

số 

TT&GDSK 

 

 

Số bài Bài 16  

Mít tinh cổ động mặt 

đường ( nếu có) 

Lần 
0  

Tập huấn (nếu có) 
Lớp  

0  
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KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG - GIÁO DỤC SỨC KHỎE NĂM 2024 

(Kèm theo kế hoạch số:     /TTYT - TTGDSK ngày     /     /2024 của Trung tâm Y tế Tân Uyên) 

     

 STT Tên đơn vị 

Truyền thông trực tiếp 

 

 

Số buổi Số người nghe 

 

1 Mường Khoa 5 125 

 

2 Phúc Khoa 4 100 

 

3 Thị Trấn 4 100 

 

4 Thân Thuộc 3 75 

 

5 Trung Đồng 5 125 

 

6 Nậm Cần 4 100 

 

7 Nậm Sỏ  5 125 

 

8 Pắc Ta 4 100 

 

9 Hố Mít 4 100 

 

10 Tà Mít 2 50 

 
  Tổng cộng 40 1000 
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